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商品名Product name - Tên sản phẩm 品種・品⽬
Description - Thông tin chi tiết日本語

ほうじ茶(業務⽤）- 1kg
Trà xanh rang (houjicha)

茶葉
(Tea)

商品情報シート（Product Information Sheet) - Thông tin sản phẩm

企業等名

 tên cty 株式会社千茶荘 SENCHASOU CO. LTD. QR code 7

Package size for each

幅
Width

125 mm

奥⾏き
Depth

70 mm

⾼さ
Height

350

1ケースあたりのサイズ
Size per case      （単位を▼で選

幅
Width

350 mm

奥⾏き
Depth

370 mm

mm

重量
Weight

1025 g
内容量

Volume
1000 g

原材料、添加物 ※内容量の多いものから順に記載 - Thành phẩn sản phẩm
Ingredients, additives

⾼さ
Height

620 mm

緑茶 - trà xanh 重量
Weight

30 kg
⼊り数

Quantity
28

⽣産地/最終加⼯地（都道府県名）
Producing Area

島根県 Shimane

原材料の国産割合(重量ベース)
Percentage of ingredients made in Japan

100 %

本
最低ロット 
Minimum order lot

1 ケース
Case

消費期限／賞味期限(Shelf life)
(プルダウンよりお選び下さい）

賞味期限 常温(D) 360 ⽇(D)

Sales price

1,462,500



商品ＰＲ、特徴、受賞歴、輸出先国での売れ具合等 - PR sản phẩm, giới thiệu đặc trưng sản phẩm
Comments on product selling points, features, prizes, popularity in the countries exported to.
日本語

優しい飲み口と、心地よい香ばしさ、ほのかな甘い余韻。カフェインも少なく、年代を問わず幅広くお飲み頂けます。

ベトナム語（VN）

Trà có hương vị nhẹ nhàng, mùi thơm dễ chịu và hậu vị ngọt ngào thoang thoảng.Trà chứa ít caffein và có thể được mọi người ở mọi lứa tuổi thưởng
thức.

レシピ事例/⾷べ⽅および商談相⼿であるバイヤーへのメッセージ・要望等 - Công thức pha chế
Message to buyers (Proposal of recipes and others)
日本語

急須に５～7gの茶葉と沸かした湯を300ml入れ、１分ほど置いてからお飲みください。
Cho 5~7g trà vào 300ml nước nóng, để khoảng 1p là bạn có thể thưởng thức. Bạn có thể thêm đá nếu muốn uống lạnh.


